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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

 Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP, TCSP năm học 2019 - 2020 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm năm 

học... 

Dự kiến Học phí/1SV của 

cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 0  0 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 24 48 

3 Đại học Triệu đồng/năm 16  64  

  Khối ngành III Triệu đồng/năm     

  Khối ngành V Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm 0  0 

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm  0 0 

II Học phí chính quy chương trình khác       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm  0 0 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 0 0 

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  Khối ngành III Triệu đồng/năm     

  Khối ngành V Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm 0  0 

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm 0  0 

III Học phí hình thức vừa học vừa làm       

1 Đại học Triệu đồng/năm 0  0 



2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm 0  0 

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm 0  0 

IV Tổng thu năm Tỷ đồng     

1 Từ ngân sách Tỷ đồng  9,166  21,724 

2 Từ học phí Tỷ đồng 238,194   262 

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 0,370 0,350 

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng  17,829 19,6  

   

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 
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